
STT TÊN SÁCH  GIÁ BÌA GHI CHÚ

A SÁCH GIÁO KHOA

1 Tiếng Việt 2, tập một 21,000

2 Tiếng Việt 2, tập hai 21,000

3 Toán 2, tập một 17,300

4 Toán 2, tập hai 17,000

5 Đạo đức 2 9,900

6 Tự nhiên và Xã hội 2 16,000

7 Âm nhạc 2 8,000

8 Hoạt động trải nghiệm 2 13,900

9 Mĩ thuật 2 10,700 Bộ "Chân trời sáng tạo " Bản 1

10 Giáo dục thể chất 2 14,000 Bộ "Cánh diều "

10

Tiếng Anh 2 i-Learn Smart Start Student's 

Book - Workbook (Sách học sinh - Sách 

bài tập)

122,000 I- Learn Smart Start

B SÁCH BÀI TẬP

1 Vở bài tập Tiếng Việt 2 - Tập một 14,000

2 Vở bài tập Tiếng Việt 2 -  Tập hai 14,000

3 Vở bài tập Toán 2 - Tập một 20,000

4 Vở bài tập Toán 2 - Tập hai 19,000

5 Tập viết 2 - Tập một 7,000

6 Tập viết 2 - Tập hai 6,000

C THIÕT BÞ TèI THIÓU

1 Bộ đồ dùng Toán  (Nhựa) 140,000

2 Bộ hình khối 1, 2, 3 75,000

Tổng 565,800

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC LÂM

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc 

sống"

Bộ "Kết nối tri thức với cuộc 

sống"
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